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-UBND QUẬN LONG BIÊN 

PHÒNG Y TẾ 

 

Số:            /BC-YT 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày       tháng 8 năm 2024 

 
BÁO CÁO 

Kết quả đánh giá hồ sơ của các cơ sở đăng ký cung cấp thực phẩm,  

dịch vụ ăn uống tại trường cho các trường học trên địa bàn quận  

trong năm học 2024-2025 
  

Thực hiện Công văn số 1275/UBND-YT ngày 01/7/2024 của UBND Quận 

về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống tạic các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn quận năm học 2024-2025, Phòng Y tế đã tiếp nhận và chủ 

trì đánh giá hồ sơ của các cơ sở đăng ký cung cấp thực phẩm cho các trường học 

trong năm  học 2024-2025 trên địa bàn quận. Kết quả đánh giá như sau: 

I. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, ĐÁNH GIÁ  

1. Kết quả tiếp nhận hồ sơ  

Đến hết ngày 15/7/2024 đã tiếp nhận 45 hồ sơ 

Trong đó: 

* Phân theo nhóm thực phẩm, dịch vụ: 

- Nhóm cung cấp thực phẩm hỗn hợp, suất ăn sẵn, dịch vụ nấu ăn tại trường: 

05 cơ sở; 

- Nhóm cung cấp suất ăn sẵn; dịch vụ nấu ăn; dịch vụ căng tin ăn uống tại 

trường kèm nguyên liệu thực phẩm: 06 cơ sở; 

- Nhóm cung cấp thực phẩm hỗn hợp: 09 cơ sở; 

- Nhóm cung cấp nước uống đóng chai, lắp đặt hệ thống lọc nước RO tại 

trường: 07 cơ sở; 

- Nhóm cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng (sữa, thực phẩm dinh dưỡng,…): 

13 cơ sở; 

- Nhóm cung cấp bánh ngọt, bánh bao, caramen, sữa chua…: 02 cơ sở; 

- Nhóm cung cấp gạo, các sản phẩm ngũ cốc: 03 cơ sở. 

2. Kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ  

- 45/45 cơ sở đạt điều kiện ATTP để cung cấp đầy đủ các loại thực phẩm, 

dịch vụ theo đơn đăng ký. 

II. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ ATTP của các cơ sở đăng ký cung cấp thực 

phẩm cho các cơ sở giáo dục trong năm học 2024- 2025, phòng Y tế kính đề nghị 

UBND quận phê duyệt kết quả đánh giá và chỉ đạo phòng Giáo dục & Đào tạo: 

- Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ ATTP tới các cơ sở giáo dục và các cơ 

sở cung cấp thực phẩm; 



2 

 

- Yêu cầu các cơ sở giáo dục lựa chọn, ký kết hợp đồng với các đơn vị cung 

cấp đã được thẩm định và đạt điều kiện ATTP theo đúng nội dung đánh giá đạt. 

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục có thể lựa chọn thực phẩm tại các siêu thị, cửa 

hàng tiện ích (hệ thống Aeon Mall, Winmart, Hapromart,…) trên địa bàn quận. 

- Chỉ đạo phòng Giáo dục & Đào tạo và các ngành liên quan phối hợp với 

phòng Y tế kiểm tra việc duy trì các điều kiện ATTP của các đơn vị cung cấp thực 

phẩm và các cơ sở giáo dục trên địa bàn./. 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà-CT UBND–  

Trưởng BCĐ ATTP quận (để BC); 

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng-PCT UBND- 

Phó ban TT BCĐ ATTP quận (để BC); 

- Thành viên BCĐ ATTP quận (để biết); 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận; 

- Các cơ sở đăng ký cung cấp TP; 

- Lưu: VT (03). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lương Thị Minh Nguyệt 
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CƠ SỞ THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ CUNG CẤP CHO CÁC TRƯỜNG HỌC  

NĂM HỌC 2024-2025  

(Kèm theo Báo cáo số………/BC-YT ngày……/8/2024 của Phòng Y tế quận Long Biên) 
  

TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

I NHÓM CUNG CẤP SUẤT ĂN SẴN, DỊCH VỤ NẤU ĂN TẠI TRƯỜNG, THỰC PHẨM HỖN HỢP 

1 

Công ty TNHH Hương Việt 

Sinh 

- Địa chỉ: Lô BT1, ngõ 191 

đường Phúc Lợi, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên, Hà Nội 

- ĐT: 0982.129.168 

 

- Suất ăn sẵn; 

- Dịch vụ nấu ăn tại 

trường; 

- Cung cấp các loại thực 

phẩm hỗn hợp 

. 

- Suất ăn sẵn; 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường; 

- Căng tin ăn uống tại trường; 

- Cung cấp các loại thực phẩm: 

+ Các loại thịt gia súc, gia cầm; 

trứng gia cầm; 

+ Giò, chả, ruốc, xúc xích; 

+ Thuỷ hải sản tươi sống, đông lạnh; 

+ Rau, củ, quả; Trái cây tươi; 

+ Giá đỗ; Đậu phụ, đậu non; Bún 

tươi, bánh phở tươi; 

+ Bánh mì, bánh ngọt bao gói sẵn; 

+ Sữa các loại;Caramen; 

+ Gạo; dầu ăn, gia vị, nông sản khô.  

- GCN ISO 

22000:2018; GCN 

SAS, sản xuất thực 

phẩm; GCN vệ sinh 

thú y sơ chế thịt, GCN 

VietGAP rau quả; 

GCN thực hành tốt 5S 

(suất ăn công nghiệp). 

- Có 20 sản phẩm đạt 

OCOP; 

- Xác nhận sản phẩm 

chuỗi thực phẩm an 

toàn của BQL an toàn 

Bắc Ninh đối với các 

loại rau. 

- Tự sản xuất các sản 

phẩm (rau củ quả, 

nấm sò, rau mầm, đậu 

phụ, giá đỗ, giò chả, 

xúc xích); tự sơ chế 

(thịt lợn, tôm, cua, cá 

tươi cấp đông); tự 

nhập (thịt bò). 

- Cơ sở đóng trên địa 

bàn quận 

Biên bản thanh 

tra của Thanh tra 

Sở Y tế Hà Nội: 

Công ty ĐẠT 

các điều kiện 

đảm bảo ATTP 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

2 

Công ty cổ phần du lịch và 

thực phẩm Sao Việt 

- Địa chỉ: Tổ 6, phường Thạch 

Bàn, quận Long Biên, Hà Nội 

- ĐT: 0975.318.622 

 

 

- Suất ăn sẵn; 

- Dịch vụ nấu ăn tại 

trường; 

- Cung cấp các loại thực 

phẩm hỗn hợp 

- Suất ăn sẵn; 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường; 

- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn 

hợp gồm: 

+ Các loại thịt gia súc, gia cầm; 

+ Thủy, hải sản tươi sống, đông 

lạnh;  

+ Trứng gia cầm; 

- Rau, củ, quả; Trái cây; 

- Đậu phụ, đậu non, sữa đậu; 

- Bún, bánh phở tươi; 

- Bánh ngọt, sữa tươi tiệt trùng, sữa 

chua; 

- Gạo; Dầu ăn, gia vị, nông sản khô. 

- GCN ISO 

22000:2018 

- Có vùng tự trồng rau 

củ quả 

- Cơ sở đóng trên địa 

bàn quận. 

 

Biên bản thanh 

tra của Thanh tra 

Sở Y tế Hà Nội: 

Công ty ĐẠT 

các điều kiện 

đảm bảo ATTP 

 

3 

Công ty TNHH phát triển 

TM và dịch vụ Hồng Anh 

- Địa chỉ: Số 5B ngõ 22 đường 

Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà 

Nội 

- ĐT: 0975.036.888 

 

- Dịch vụ nấu ăn, căng 

tin ăn uống tại trường; 

- Cung cấp các loại thực 

phẩm hỗn hợp 

- Dịch vụ nấu ăn, căng tin ăn uống 

tại trường; 

- Cung cấp các loại thực phẩm: 

+ Các loại thịt gia súc, gia cầm;  

+ Trứng gia cầm; 

+ Giò, chả, ruốc, xúc xích; 

+ Thuỷ hải sản tươi sống, đông lạnh; 

+ Rau, củ, quả; Trái cây tươi; 

+ Giá đỗ; Đậu phụ, đậu non; Bún 

tươi, bánh phở tươi; 

+ Gạo; dầu ăn, gia vị, nông sản khô; 

+ Bánh mì, bánh ngọt bao gói sẵn; 

Bánh bao; 

+ Sữa các loại;Caramen; 

GCN ISO 22000:2018 

- Cơ sở đóng trên địa  

bàn quận 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

 + Thạch rau câu, bim bim,bánh kẹo, 

nước giải khát, nước ngọt, trà, mỳ 

tôm; 

+ Nước uống đóng chai. 

4 

Công ty TNHH thực phẩm 

Minh Thoa 

- Địa chỉ: Số 75 tổ 12 phường 

Thạch Bàn, quận Long Biên, 

Hà Nội 

- ĐT: 0904.357.169 

 

- Suất ăn sẵn; 

- Dịch vụ nấu ăn tại 

trường; 

- Cung cấp các loại thực 

phẩm hỗn hợp 

- Suất ăn sẵn; 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường; 

- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn 

hợp gồm: 

+ Các loại thịt gia súc, gia cầm; 

+ Thủy, hải sản tươi sống, đông 

lạnh;  

+ Trứng gia cầm; 

- Rau, củ, quả; Trái cây; 

- Đậu phụ, đậu non; 

- Bún, bánh phở tươi; 

- Bánh ngọt, sữa tươi tiệt trùng, sữa 

chua; 

- Gạo; Dầu ăn, gia vị, nông sản khô. 

- GCN ISO 

22000:2018 

- Cơ sở đóng trên địa 

bàn quận 
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Công ty cổ phần thực phẩm 

Ngôi Sao Xanh 

- Địa chỉ: Xã Vân Nội, huyện 

Đông Anh, Hà Nội 

- ĐT: 0916.093.229 

 

- Cung cấp các loại thực 

phẩm hỗn hợp; 

- Suất ăn sẵn; 

- Dịch vụ nấu ăn tại 

trường. 

 

- Suất ăn sẵn; 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường; 

- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn 

hợp gồm: 

+ Các loại thịt gia súc, gia cầm; 

+ Giò, chả, xúc xích; 

+ Thủy, hải sản tươi sống, đông 

lạnh;  

+ Trứng gia cầm; 

- Rau, củ, quả; Trái cây; 

- Đậu phụ, đậu non; 

- Bún, bánh phở tươi; 

- GCN ISO 

22000:2018  

- Sản xuất và trổng rau 

an toàn theo tiêu chuẩn 

VietGAP (sản xuất giá 

đỗ, rau mầm) 

  

Biên bản thanh 

tra của Thanh tra 

Sở Y tế Hà Nội: 

Công ty ĐẠT 

các điều kiện 

đảm bảo ATTP 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

- Bánh ngọt, sữa tươi tiệt trùng, sữa 

chua; 

- Gạo; Dầu ăn, gia vị, nông sản khô. 

II 
NHÓM CUNG CẤP DỊCH VỤ NẤU ĂN TẠI TRƯỜNG KÈM CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM; CUNG CẤP SUẤT ĂN SẴN; 

DỊCH VỤ CĂNG TIN ĂN UỐNG 

1 

Công ty cổ phần 5SPRO 

Số 431 đường Ngọc Thụy, 

phường Ngọc Thụy, quận 

Long Biên, HN 

ĐT: 0915.088.589 

- Suất ăn sẵn; 

- Dịch vụ nấu ăn tại 

trường. 

 

- Suất ăn sẵn; 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường. 

 

- GCN ISO 

22000:2018 

- Cơ sở đóng trên địa 

bàn quận 

 

Biên bản thanh 

tra của Thanh tra 

Sở Y tế Hà Nội: 

Công ty ĐẠT 

các điều kiện 

đảm bảo ATTP 

 

2 

Công ty TNHH kinh doanh 

tổng hợp Nguyên Hưng 

Địa chỉ: Số 17 phố Đàm 

Quang Trung, phường Long 

Biên, quận Long Biên, Hà Nội 

ĐT: 0916079898  

Suất ăn sẵn Suất ăn sẵn 

- Cơ sở đóng trên địa 

bàn quận 

Biên bản thanh 

tra của Thanh tra 

Sở Y tế Hà Nội: 

Công ty ĐẠT 

các điều kiện 

đảm bảo ATTP 

 

3 

Công ty TNHH chế biến 

xuất ăn Hoa Sữa 

Địa chỉ: Số 34 LK 10- khu đô 

thị Văn Phú, phường Phú La, 

Q. Hà Đông, Hà Nội. 

ĐT: 0904.181.697 

- Dịch vụ nấu ăn tại 

trường kèm cung cấp 

nguyên liệu thực phẩm; 

- Căng tin ăn uống tại 

trường học; 

- Bánh bông lan kem, 

bánh bông lan ruốc, 

bánh bông lan nho, kem 

caramen, thạch chanh 

leo, thạch dừa, thạch dâu 

tây. 

 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường kèm 

cung cấp nguyên liệu thực phẩm; 

- Căng tin ăn uống tại trường học; 

- Bánh bông lan kem, bánh bông lan 

ruốc, bánh bông lan nho, kem 

caramen, thạch chanh leo, thạch 

dừa, thạch dâu tây. 

Tự sản xuất Bánh bông 

lan kem, bánh bông lan 

ruốc, bánh bông lan 

nho, kem caramen, 

thạch chanh leo, thạch 

dừa, thạch dâu tây. 

Biên bản thanh 

tra của Thanh tra 

Sở Y tế Hà Nội: 

Công ty ĐẠT 

các điều kiện 

đảm bảo ATTP 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

4 

Công ty TNHH TH 

ANCHICO 

Địa chỉ: Số nhà 33 ngõ 423 

phố An Dương Vương, 

phường Phú Thượng, quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

ĐT: 0942.136.111 

 

- Suất ăn sẵn; 

- Dịch vụ căng tin ăn 

uống tại trường học; 

- Tự sản xuất và cung 

cấp các sản phẩm: mỳ 

tươi trứng sốt bò, mỳ 

tươi trứng sốt gà; 

Hamburger nhân gà, 

Hamburger nhân bò; 

Bánh gà; Gà rán; Pizza 

nhân gà, Pizza nhân bò.  

 

- Suất ăn sẵn; 

- Dịch vụ căng tin ăn uống tại trường 

học; 

- Tự sản xuất và cung cấp các sản 

phẩm: mỳ tươi trứng sốt bò, mỳ tươi 

trứng sốt gà; Hamburger nhân gà, 

Hamburger nhân bò; Bánh gà; Gà 

rán; Pizza nhân gà, Pizza nhân bò.  

- GCN ISO 

22000:2018; 

- Tự sản xuất và cung 

cấp các sản phẩm: mỳ 

tươi trứng sốt bò, mỳ 

tươi trứng sốt gà; 

Hamburger nhân gà, 

Hamburger nhân bò; 

Bánh gà; Gà rán; Pizza 

nhân gà, Pizza nhân 

bò. 

  

5 

Công ty CP thực phẩm Bông 

Lúa Vàng 

Địa chỉ: Số 1 ngách 119/25 

ngõ Thổ Quan, phường Thổ 

Quan, quận Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: 0916.093.229 

Cung cấp dịch vụ chế 

biến suất ăn, đồ uống, 

căng tin ăn uống tại 

trường học kèm cung 

cấp nguyên liệu thực 

phẩm 

Cung cấp dịch vụ căng tin ăn uống 

tại trường học kèm cung cấp nguyên 

liệu thực phẩm. 

GCN ISO 22000:2018   

6 

Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ Linh Khánh 

Địa chỉ: Số 9 ngách 20/5 

Nguyễn Chánh, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

ĐT: 0977.261.409 

Dịch vụ căng tin ăn uống 

tại trường học 

Dịch vụ căng tin ăn uống tại trường 

học 

   

III NHÓM CUNG CẤP THỰC PHẨM HỖN HỢP 

1 

Công ty cổ phần Davicorp 

Việt Nam 

- Địa chỉ: Số 34B Lô 2, Khu đô 

thị Đền Lừ 1, phường Hoàng 

- Cung cấp các loại thực 

phẩm hỗn hợp. 

 

- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn 

hợp gồm: 

+ Các loại thịt gia súc, gia cầm; 

+ Thủy, hải sản tươi sống, đông 

lạnh;  

- GCN ISO 

22000:2018; 

- GCN VietGAP (tự 

sản xuất rau) 

 

  



   8 

 

TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

- ĐT: 043.6343961 

 

+ Trứng gia cầm; 

- Rau, củ, quả; Trái cây; 

- Đậu phụ, đậu non; 

- Bún, bánh phở tươi; 

- Bánh ngọt, sữa tươi tiệt trùng, sữa 

chua; 

- Gạo; Dầu ăn, gia vị, nông sản khô. 

2 

Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ Bảo An Huy 

- Số 13 ngõ 11, phố Việt 

Hưng, phường Việt Hưng, 

quận Long Biên, Hà Nội 

- ĐT: 0943.313.538 

 

- Cung cấp các loại thực 

phẩm hỗn hợp 

 

- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn 

hợp gồm: 

+ Các loại thịt gia súc, gia cầm; 

+ Giò, chả; 

+ Thủy, hải sản tươi sống, đông 

lạnh;  

+ Trứng gia cầm; 

- Rau, củ, quả; Trái cây; 

- Đậu phụ; 

- Bún, bánh phở tươi; 

- Gạo; Bánh ngọt bao gói sẵn; Dầu 

ăn, gia vị, nông sản khô. 

Cơ sở đóng trên địa 

bàn quận 

  

3 

Chi nhánh Công ty TNHH 

MM Mega Market Việt Nam 

tại HN 

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn 

Đồng, phường Cổ Nhuế 1, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

Thực phẩm hỗn hợp các 

loại 

- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn 

hợp gồm: 

+ Các loại thịt gia súc, gia cầm; 

+ Thủy, hải sản tươi sống, đông 

lạnh;  

+ Trứng gia cầm; 

- Rau, củ, quả; Trái cây; 

- Đậu phụ, đậu non, sữa đậu; 

- Bún, bánh phở tươi; 

- Bánh ngọt, sữa tươi tiệt trùng, sữa 

chua; 

   



   9 

 

TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

- Gạo; Dầu ăn, gia vị, nông sản khô. 

4 

Công ty TNHH thực phẩm 

Hà Nội Xanh 

- Số 17, ngõ 151/84 Nguyễn 

Đức Cảnh, Tương Mai, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội 

- ĐT: 0917.938.683 

 

- Thịt gia súc, gia cầm; 

- Trứng gia cầm; 

- Thủy sản; 

- Bún, phở tươi; 

- Giò, chả; 

- Đậu mơ; 

- Rau củ, trái cây; 

- Dầu ăn, gia vị, hàng 

khô; 

- Các loại sữa vinamilk; 

- Bánh mỳ, bánh ngọt. 

 

- Thịt gia súc, gia cầm; 

- Trứng gia cầm; 

- Rau củ quả; Trái cây; 

- Thủy hải sản tươi sống và đông 

lạnh; 

- Bún tươi, bánh phở tươi; 

- Giò, chả; 

- Đậu phụ, đậu phụ hộp; 

- Gạo;Dầu ăn, gia vị, hàng khô; 

- Các loại sữa Vinamilk; 

- Bánh mỳ, bánh ngọt. 

GCN ISO 22000:2018   

5 

Công ty cổ phần đầu tư MY 

WAY 

- Số 21, Trần Duy Hưng, ô số 

11, tập thể TTYT, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội 

- ĐT: 0949.382.255 

 

Thực phẩm hỗn hợp các 

loại 

- Các loại thịt gia súc, gia cầm; 

- Trứng gia cầm; 

- Thủy hải sản tươi sống, đông lạnh;  

- Rau củ quả, trái cây; 

- Đậu phụ tươi; 

- Bún tươi, bánh phở tươi, bánh 

cuốn; 

- Các sản phẩm sữa tươi, sữa chua; 

- Bánh mỳ, bánh ngọt; 

- Gạo; Dầu ăn, gia vị, nông sản khô. 

   

6 

Công ty TNHH Thực phẩm 

Nguyên Phong 

Địa chỉ: Số 87 Ngụy Như Kon 

Tum, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 0913.551.356 

 

Thực phẩm hỗn hợp các 

loại 

- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn 

hợp gồm: 

+ Các loại thịt gia súc, gia cầm; 

+ Thủy, hải sản tươi sống, đông 

lạnh;  

+ Trứng gia cầm; 

- Rau, củ, quả; Trái cây; 

   



   10 

 

TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

- Đậu phụ; 

- Bún, bánh phở tươi; 

- Bún, phở, miến khô; 

- Bánh mỳ, bánh ngọt, các loại sữa 

của Vinamilk; 

- Gạo; Dầu ăn. 

7 

 Công ty TNHH thực phẩm 

Khánh An 

- Địa chỉ: Số 87 đường Bát 

Khối phường Long Biên, 

quận Long Biên, Hà Nội 

- ĐT: 0378.019.385 

 

- Thịt gia súc, gia cầm; 

trứng gia cầm; 

- Thủy hải sản đông lạnh 

(tôm, cá tra, cá basa); 

- Rau, củ; quả; 

- Đậu phụ; 

- Bún tươi; phở tươi; 

bún, miến, phở, bánh đa, 

hủ tiếu khô; 

- Gạo; Dầu ăn, gia vị, 

nông sản khô. 

- Thịt gia súc, gia cầm; trứng gia 

cầm; 

- Thủy hải sản đông lạnh (tôm, cá 

tra, cá basa); 

- Rau, củ; quả; 

- Đậu phụ; 

- Bún tươi; phở tươi; bún, miến, phở, 

bánh đa, hủ tiếu khô; 

- Gạo; Dầu ăn, gia vị, nông sản khô. 

- Cơ sở đóng trên địa 

bàn quận. 

  

8 

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại TPS Việt 

- Địa chỉ: Số 25 Dốc Vân, xã 

Yên Thường, huyện Gia Lâm, 

TP. Hà Nội 

ĐT: 

0966.240.623/0904.816.985 

Thực phẩm hỗn hợp các 

loại 

- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn 

hợp gồm: 

+ Các loại thịt gia súc, gia cầm; 

+ Thủy, hải sản tươi sống, đông 

lạnh;  

+ Trứng gia cầm; 

+ Giò, chả; 

+ Rau, củ, quả; Nấm tươi; Trái cây; 

+ Đậu phụ; 

+ Bún, bánh phở tươi;  

+ Gạo, mỳ khô. 

 

   



   11 

 

TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

9 

Công ty TNHH XK & PP 

thực phẩm sạch Việt Nam 

- Số 35, tổ 4, phường Giang 

Biên, quận Long Biên, Hà 

Nội 

- ĐT: 0983.244.699 

- Trái cây; 

- Gạo. 

- Trái cây; 

- Gạo. 

Cơ sở đóng trên địa 

bàn quận 

  

IV NHÓM CUNG CẤP NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI 

1 

Công ty cổ phần Atlanta 

Việt Nam 

Số 16, ngõ 376 Ngô Gia Tự, 

phường Đức Giang, quận 

Long Biên, Hà Nội 

ĐT: 

0983.292.993/02439329293 

Nước uống đóng chai 

nhãn hiệu Atlanta 

Nước uống đóng chai nhãn hiệu 

Atlanta 

Cơ sở đóng trên địa 

bàn quận 

Biên bản thanh 

tra của Thanh tra 

Sở Y tế Hà Nội: 

Công ty ĐẠT 

các điều kiện 

đảm bảo ATTP 

 

2 

Công ty TNHH H&Q Tiến 

Minh 

- Số 9, ngõ 16, tổ 2, phường 

Phúc Đồng, quận Long Biên, 

Hà Nội 

- ĐT: 098.338.0392 

Nước uống đóng chai 

nhãn hiệu HQ. 
Nước uống đóng chai nhãn hiệu HQ. 

Cơ sở đóng trên địa 

bàn quận 

  

3 

Công ty cổ phần nước tinh 

khiết Hà Nội 

Số 461 Đội Cấn, phường Vĩnh 

Phúc, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

ĐT: 

0988.173.437/0969290988 

Nước uống đóng chai 

CAWA 

Nước uống đóng chai nhãn hiệu 

CAWA 

   

4 
Chi nhánh công ty TNHH 

Lavie Hà Nội 

Nước khoáng đóng chai 

nhãn hiệu Lavie 

 

Nước khoáng đóng chai nhãn hiệu 

Lavie  

   



   12 

 

TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng 

C’land Tower, số 156 ngõ Xã 

Đàn 2, phường Nam Đồng, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

ĐT: 0945380183 

 

5 

Công ty TROPICAL WAVE 

CORPORATION Việt Nam 

- Địa chỉ: Số 23 phố Nguyễn 

Văn Thịnh, phường Ngọc 

Châu, thành phố Hải Dương 

- ĐT: 02203855402 

Nước uống đóng chai 

nhãn hiệu LASKA 

Nước uống đóng chai nhãn hiệu 

LASKA 

   

6 

Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai NEW CIO 

- Địa chỉ: Số nhà 42, ngõ 279 

đường Phúc Lợi, tổ 7, phường 

Phúc Lợi, quận Long Biên, 

TP. Hà Nội 

- ĐT: 0966396618 

Nước uống đóng chai 

NEW CIO 
Nước uống đóng chai NEW CIO 

Cơ sở đóng trên địa 

bàn quận 

  

7 

Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ Thiên 

Hà 

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, thị 

trấn Quang Minh, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội 

- Nước uống đóng chai, 

nước uống đóng chai 

Ion-kiềm nhãn hiệu 

LUSTY 

- Lắp đặt máy lọc nước 

RO uống trực tiếp 

- Nước uống đóng chai, nước uống 

đóng chai Ion-kiềm nhãn hiệu 

LUSTY 

- Lắp đặt máy lọc nước RO uống 

trực tiếp 

   

V NHÓM CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM DINH DƯỠNG (SỮA, THỰC PHẨM DINH DƯỠNG,...) 

1 
Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ Thạch Bàn 

Các sản phẩm sữa của 

Vinamilk. 

 

Các sản phẩm sữa của Vinamilk. 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

Số 49 đường Thạch Bàn, tổ 4 

phường Thạch Bàn, quận 

Long Biên, Hà Nội. 

ĐT: 

02436750055/0982676399 

2 

Bưu điện Trung tâm Long 

Biên 

- Địa chỉ: 79 Ngô Gia Tự, 

phường Đức Giang, quận 

Long Biên, TP. Hà Nội 

-ĐT: 

02438770979/0919862919 

Sữa bột Freshness 

School 
Sữa bột Freshness School 

   

3 

Công ty CP phân phối và 

Logistics Hùng Cường (đơn 

vị phân phối của Công ty cổ 

phần dinh dưỡng Nutricare) 

- A-TT2-6, Khu nhà ở Him 

Lam Vạn Phúc, phường Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội. 

ĐT: 0982.676.399 

Sản phẩm dinh dưỡng 

sữa bột Metacare Eco, 

Metacare Kinder, Meta 

fresh 

Sản phẩm dinh dưỡng sữa bột 

Metacare Eco, Metacare Kinder, 

Meta fresh 

   

4 

Công ty cổ phần DASIA 

- Địa chỉ: Tòa nhà 

VietcomReal, số 68 Nguyễn 

Huệ, phường Bến Nghé, quận 

1, TP. Hồ Chí Minh 

- ĐT: 0819005445 

Sữa bột Full Cream Milk 

Powder Sweetened  

 

Sữa bột Full Cream Milk Powder 

Sweetened  

 

   

5 
Công ty TNHH chế biến 

thực phẩm Việt Ý 

Sản phẩm sữa học 

đường Cowtruemilk 

 

Sản phẩm sữa học đường 

Cowtruemilk 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

- Số 167 Ngô Xuân Quảng, 

Chính Trung, Trâu Quỳ, Gia 

Lâm, Hà Nội 

- ĐT: 0985745588 

6 

Công ty cổ phần sữa 

VITADAIRY Việt Nam 

Trụ sở: Tầng 5, số 37 Tôn 

Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận I, TP. Hồ Chí 

Minh 

ĐT: 0243.5409193 

 

- Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức VitaGrow 1 

kg 

- Sản phẩm dinh dưỡng 

Oggi 2+ 900g 

- Sữa uống dinh dưỡng 

Oggi Phát triển toàn 

diện 110 ml 

- Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

VitaGrow 1 kg 

- Sản phẩm dinh dưỡng Oggi 2+ 

900g 

- Sữa uống dinh dưỡng Oggi Phát 

triển toàn diện 110 ml 

   

7 

Công ty cổ phần đầu tư 

Levitrue Việt Nam 

- Địa chỉ kinh doanh: Số 21-

3RD AVE-SUNRISE D, Khu 

đô thị The Manor Central 

Park, Thanh Liệt, Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

- ĐT: 0934693097 

Phân phối: 

- Các sản phẩm bổ sung 

dinh dưỡng của Nhà 

máy Công ty cổ phần 

Dược phẩm Medibest 

(Chillax School; Chillax 

IQ Gold; Chillax Alpha 

Gold; Medi IQ Plus); 

- Các sản phẩm của Nhà 

máy Công ty CP 

ATOKO PHARMAR 

(Anillac Kinder; Anillac 

Kinder Grow; Anillac 

Kinder Plú; Anillac 

Kinder Gold). 

- Các sản phẩm của Nhà 

máy Công ty cổ phần 

Sữa Quốc tế IDP: Sữa 

Phân phối: 

- Các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng 

của Nhà máy Công ty cổ phần Dược 

phẩm Medibest (Chillax School; 

Chillax IQ Gold; Chillax Alpha 

Gold; Medi IQ Plus); 

- Các sản phẩm của Nhà máy Công 

ty CP ATOKO PHARMAR 

(Anillac Kinder; Anillac Kinder 

Grow; Anillac Kinder Plú; Anillac 

Kinder Gold). 

- Các sản phẩm của Nhà máy Công 

ty cổ phần Sữa Quốc tế IDP: Sữa 

chua có đường men sống LIF; Thức 

uống dinh dưỡng sữa trái cây Kun-

Hương cam; Thức uống dinh dưỡng  

sữa chua tiệt trùng Hương cam 

KUN. 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

chua có đường men sống 

LIF; Thức uống dinh 

dưỡng sữa trái cây Kun-

Hương cam; Thức uống 

dinh dưỡng  sữa chua tiệt 

trùng Hương cam KUN. 

8 

Chi nhánh Công ty TNHH 

YAKULT Việt Nam tại Hà 

Nội 

- Địa chỉ: Số 04, Lô 2, cụm 

công nghiệp Lai Xá, xã Kim 

Chung, huyện Hoài Đức, TP. 

Hà Nội 

ĐT: 02437921250 

Sữa uống lên men 

Yakult 
Sữa uống lên men Yakult 

   

9 

Công ty TNHH kinh doanh 

và phát triển dịch vụ Nam 

Anh 

ĐT: 

0977858722/0986658288 

Địa chỉ: Số 66 ngõ 606 tổ 27 

đường Ngọc Thụy, phường 

Ngọc Thụy, quận Long Biên, 

TP. Hà Nội 

Sữa và các sản phẩm từ 

sữa Nutifood 

Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Nutifood 

   

10 

Công ty TNHH Thương mại 

Tín Nghĩa 

- Địa chỉ: Thôn Phú Thụy, xã 

Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 

- ĐT: 0385824168 

Sữa Friso và Dutch Lady 

(Cô Gái Hà Lan):  

- Sữa Fristi cam 100 ml;  

- Sữa Fristi Việt Quất 

100 ml;  

- Sữa cao khỏe đường 

110 ml;  

Sữa Friso và Dutch Lady (Cô Gái 

Hà Lan):  

- Sữa Fristi cam 100 ml;  

- Sữa Fristi Việt Quất 100 ml;  

- Sữa cao khỏe đường 110 ml;  

- Nguyên kem giấy 400g và hộp 

thiếc 850g;  
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

- Nguyên kem giấy 400g 

và hộp thiếc 850g;  

- Friso Gold 1000g 

- Friso Gold 1000g 

11 

Công ty cổ phần phát triển 

Eco School 

- Địa chỉ: V5A-15 khu đô thị 

Văn Phú, phường Phú La, 

quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

ĐT: 0983.581.158 

Cung cấp các sản phẩm: 

+ Sản phẩm dinh dưỡng 

sữa bột dinh dưỡng 

Rancare Grow IQ 

School. 

+ Sản phẩm sữa chua, 

sữa tươi tiệt trùng, của 

Công ty Hanoimilk 

+ Sản phẩm của Công ty 

Bavimilk 

+ Sản phẩm của Công ty 

Elovi Việt Nam 

+ Sản phẩm của Công ty 

Nutifood 

+ Sản phẩm bánh của 

Bảo Ngọc, Kinh Đô. 

+ Sản phẩm Caramen. 

Cung cấp các sản phẩm: 

+ Sản phẩm dinh dưỡng sữa bột dinh 

dưỡng Rancare Grow IQ School. 

+ Sản phẩm sữa chua, sữa tươi tiệt 

trùng, của Công ty Hanoimilk. 

+ Sản phẩm của Công ty Bavimilk. 

+ Sản phẩm của Công ty Elovi Việt 

Nam. 

+ Sản phẩm của Công ty Nutifood 

+ Sản phẩm bánh của Bảo Ngọc, 

Kinh Đô. 

+ Sản phẩm Caramen. 

   

12 

Chi nhánh Công ty TNHH 

Mega Milky 

- Địa chỉ: Số 12 ngõ 48 phố 

Tân Phong, phường Thụy 

Phương, quận Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

- ĐT: 

0967109933/0982737484 

 

Sữa bột Grow Plus A+, 

Mega Milky Grow 

School, sữa chua 

Organic 

Sữa bột Grow Plus A+, Mega Milky 

Grow School, sữa chua Organic 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

13 

Hợp tác xã chế biến sữa bò 

Phù Đổng 

- Địa chỉ: Thôn Phù Dực, xã 

Phù Đổng, huyện Gia Lâm, 

TP. Hà Nội 

- ĐT: 0243.228.2016 

Sữa chua, sữa tươi thanh 

trùng Phù Đổng 

Sữa chua, sữa tươi thanh trùng Phù 

Đổng 

   

VI 
NHÓM CUNG CẤP BÁNH NGỌT, BÁNH BAO, CARAMEN, SỮA CHUA... 

 

1 

Công ty TNHH MTV Hải 

Tân Bakery 

ĐT: 0915.213.868 

Địa chỉ: Lô NO 05-A16, khu 

tái định cư Giang Biên, 

phường Giang Biên, quận 

Long Biên, TP. Hà Nội 

- Các loại bánh ngọt tươi 

(bánh gato tươi, bánh 

flan (caramen), bánh mỳ 

gối, bánh bơ ruốc, bánh 

su kem). 

- Sữa chua Elovi và sữa 

tươi tiệt trùng do Công 

ty CP Morinaga 

Nutritional Foods Việt 

Nam sản xuất 

- Các loại bánh ngọt tươi (bánh gato 

tươi, bánh flan (caramen), bánh mỳ 

gối, bánh bơ ruốc, bánh su kem). 

- Sữa chua Elovi và sữa tươi tiệt 

trùng do Công ty CP Morinaga 

Nutritional Foods Việt Nam sản 

xuất 

Cơ sở đóng trên địa 

bàn quận 

  

2 

Công ty TNHH thực phẩm 

& Dịch vụ ăn uống Phương 

Thịnh 

ĐT: 0904.322.999 

- Địa chỉ sản xuất: Số 19 ngõ 

28 Chu Huy Mân, phường 

Phúc Đồng, quận Long Biên, 

TP. Hà Nội 

Caramen Caramen 

Cơ sở đóng trên địa 

bàn quận 

  

VII NHÓM CUNG CẤP GẠO, CÁC SẢN PHẨM NGŨ CỐC (ĐỖ, LẠC, VỪNG,...) 

1 
Hộ kinh doanh Lưu Thị 

Điệu 

ĐT: 0917.641939 

Gạo tẻ, gạo nếp, đỗ, lạc, 

vừng 
Gạo, đỗ xanh, lạc, vừng 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, số điện 

thoại 

Loại thực phẩm, dịch 

vụ cơ sở tự đăng ký 

cung cấp 

Nội dung thẩm định ĐỦ điều kiện ATTP  

(đánh giá Hồ sơ tại Phòng Y tế) 

Các nội dung 

khác 

Ghi 

chú 

Mặt hàng thực phẩm/dịch vụ ĐỦ 

điều kiện ATTP 

 

Yếu tố ưu tiên 

Số 200, đường Thạch Bàn, tổ 

5, phường Thạch Bàn, quận 

Long Biên, Hà Nội 

2 

Hộ kinh doanh Vũ Thị 

Thảo 

SĐT: 0932.333.346 

Số 4 Ô Cách, phường Đức 

Giang, quận Long Biên, Hà 

Nội 

Gạo tẻ, gạo nếp, đỗ 

xanh 
Gạo tẻ, gạo nếp, đỗ xanh 

   

3 

Cửa hàng gạo Gia Minh 

(Trần Thị Tiệp) 

ĐT: 0326672277 

Số 18/133 Trâu Quỳ, Gia 

Lâm, Hà Nội 

Gạo Gạo 

   

 Tổng cộng: 45 cơ sở      
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